
STT Họ và tên Giảng viên Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phạm Tuấn Anh BM XDDD&CN - Khoa CT

2 Vũ Đình Thơ BM XDDD&CN - Khoa CT

3 Vũ Thị Hương Lan BM XDDD&CN - Khoa CT

4 Trịnh Thị Hoa BM XDDD&CN - Khoa CT

5 TS. Nguyễn Minh Khoa Bộ môn Đường bộ

6 TS. Mai Thị Hải Vân Bộ môn Đường bộ

7 ThS.Phạm Trung Hiếu Bộ môn Đường bộ

8 ThS. Vũ Thành Long Bộ môn Đường bộ

9 TS. Đào Phúc Lâm Bộ môn Đường bộ

10 ThS. Phạm Thanh Hiếu Bộ môn Đường bộ

11 TS. Bạch Thị Diệp Phương Bộ môn Đường bộ

12 TS. Nguyễn Thu Trang Bộ môn Đường bộ

13 ThS. Lê Quang Huy Bộ môn Đường bộ

14 ThS. Nguyễn Tuyển Tâm Bộ môn Đường bộ

15 ThS. Phạm Văn Lượng Bộ môn Đường bộ

16 ThS. Hoàng Thị Hương Giang Bộ môn Đường bộ

17 TS. Dương Tất Sinh Bộ môn Đường bộ

18 ThS. Phạm Thị Phương Loan Bộ môn Đường bộ

19 ThS. Hoàng Thị Thu Hiền Bộ môn Đường bộ

20 ThS. Tống Duy Bình TT Đào tạo Thái Nguyên

21 ThS Trần Thế Hùng Phòng Thanh Tra pháp chế

22 TS. Trương Thị Mỹ Thanh BM Quy hoạch và GTĐT

23 TS.Trần Trung Hiếu BM Quy hoạch và GTĐT

24 ThS. Nguyễn Thanh Hoà BM Quy hoạch và GTĐT

25 ThS. Vũ Ngọc Quang BM Quy hoạch và GTĐT

26 ThS. Nguyễn Quốc Tới BM Quy hoạch và GTĐT

27 ThS. Phạm Hồng Quân BM Quy hoạch và GTĐT

28 ThS. Đặng Thế Vinh BM Quy hoạch và GTĐT

29 ThS. Nguyễn Thị Nga (1984) BM Kinh tế xây dựng 

30 Ngô Thị Hồng Quế BM Kết cấu - Vật liệu

31 Nguyễn Thị Thu Hiền BM Kinh tế xây dựng 

32 Lư Thị Yến BM Hoá học - Môi trường

33 Lưu Thị Thu Hà BM Hoá học - Môi trường

34 Nguyễn Thành Vinh Bộ môn Vật lý công nghệ

35 Đỗ Văn Thái Xưởng công trình

36 Nguyễn Ngọc Khánh Xưởng công trình

37 Trần Thị Lý BM Kết cấu - Vật liệu
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38 Vũ Thọ Hưng BM Kết cấu - Vật liệu

39 Nguyễn Văn Cường Bộ môn Vật lý CN - Khoa KHƯD

40 Ngô Thị Thanh Hương Văn phòng khoa-khoa Công trình

41 Nguyễn Thị Phương Dung Bm Hoá học -môi trường

42 Nguyễn Thị Nga ( 1980) Bộ Môn Kinh tế xay dựng

43 Nguyễn Thị Thanh Tâm xưởng công trình

44 Trần Trung Kiên BM Kinh tế xây dựng 

45 Phạm Hồng Chuyên Bm Hóa học - Môi trường

46 Nguyễn Thị Thu Cúc Bm Hóa học - Môi trường

47 Nguyễn Anh Tuấn BM Cầu-Hầm

48 Phùng Bá Thắng Khoa CT

49 Trịnh Hoàng Sơn BM Kết cấu - Vật liệu

50 Đỗ Quang Hưng Văn phòng khoa - Khoa CNTT

51 Trần Thị Xuân Hương Bộ môn Hệ thống thông tin

52 Bùi Thị Thùy Bộ môn Điện tử viễn thông

53 Đỗ Xuân Thu Bộ môn Điện tử viễn thông

54 Lê Thanh Tấn Bộ Môn Truyền thông Mạng máy tính

55 Đỗ Bảo Sơn Bộ môn Hệ thống thông tin

56 Nguyễn Hữu May BM Cầu-Hầm

57 Nguyễn Văn Đăng Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

58 Kiều Quang Thái Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

59 Lê Văn Hiệp Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

60 Nguyễn Trung Kiên Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

61 Đỗ Minh Ngọc Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

62 Cao Văn Đoàn Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

63 Bùi Thị Quỳnh Anh Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

64 Nguyễn Thị Bích Hạnh Bộ môn Địa kỹ thuật xây dựng và Metro

65 Nguyễn Thị Lan Anh Bộ môn Hệ thống thông tin

66 Lê Ngọc Lý Khoa CSKT

67 Nguyễn Thị Hương Giang BM Kết cấu - Vật liệu - Khoa CT

68 Nguyễn Thị Bích Ngọc

69 Đặng Thị Bích Hợp BM Vật lý công nghệ - Khoa KHƯD

70 Nguyễn Thành Thu BM Máy xây dựng - Khoa Cơ khí

71 Lê Thị Hường BM Hệ thống thông tin

72 Nguyễn Đình Nga BM TT&MMT

73 Hà Thị Thanh Tâm Bộ môn Toán ứng dụng

74 Nguyễn thị thu hà Bộ môn toán ứng dụng

75 Nguyễn Viết Hiếu BM Vật lý công nghệ - Khoa KHƯD

76 Vũ Anh Tuấn Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

77 Phan Thanh Nhàn Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật



78 Bùi Thị Phương Hoa Bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật

79 Nguyễn Văn Minh BM Kết cấu - Vật liệu, Khoa Công trình

80 Đặng Đức Thuận BM Máy xây dựng - Khoa Cơ khí

81 Nguyễn Công Đoàn BM Tàu thủy và TB nổi – Khoa Cơ khí

82 Đoàn Thị Thanh Thuỷ VP - Khoa Công trình

83 TS. Lê Chí Luận Khoa Công nghệ thông tin

84 Ths. Ngô Việt Phương Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin

85 Nguyễn Xuân Hòa Bộ môn MXD - Khoa Cơ Khí

86 Lê Minh Hải Tổ VP - Khoa Công trình

87 Lê Quỳnh Mai Bộ môn Ô tô- Khoa Cơ khí 

88 Nguyễn Thị Nam Văn phòng khoa cơ khí

89 Phùng Anh Tuấn Bộ môn Ô tô- Khoa Cơ khí 

90 Nguyễn Thị Giang Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

91 Đoàn Lan Phương Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

92 Nguyễn Thị Thu Ngà Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

93 Nguyễn Thị Huệ Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

94 Bùi Gia Phi Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

95 Lê Văn Kiên Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

96 Bùi Tiến Tú Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

97 Nguyễn Tiến Thế Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

98 Đồng Thị Thanh Hường Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

99 Trương Thị Huệ Bộ môn Cơ lý thuyết - Sức bền vật liệu

100 Tạ Tuấn Hưng Bộ môn Ô tô- Khoa Cơ khí 

101 Trần Văn Hiếu BM Đầu máy toa xe và tàu điện Metro

102 Nguyễn Thị Trang BM Logistics & vận tải đa phương thức

103 Vũ Thị Kiều Ly Bộ môn Tư tưởng HCM

104 Nguyễn Thị Thơm Bộ môn Tư tưởng HCM

105 Đỗ Như Hồng Bộ môn Tư tưởng HCM

106 Vũ Đình Năm Bộ môn Tư tưởng HCM

107 Lê Thu Trang Bộ môn Tư tưởng HCM

108 Đặng Thị Minh Phương Bộ môn Tư tưởng HCM

109 Lê Thị Huyền Bộ môn Tư tưởng HCM

110 Lương Công Lý Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

111 Trịnh Thị Thu Hằng Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

112 Trần Thị Tâm Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

113 Nguyễn Thị Thơ Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

114 Nguyễn Thị Thu Trà Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

115 Nguyễn Thị Như Ngọc Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

116 Phạm Thị Thương Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

117 Hà Hoàng Giang Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin



118 Nguyễn Văn Tuân Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

119 Phạm Bích Hằng Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

120 Dương Văn Đoan Khoa Đào tạo tại chức

121 Lê Thị Ly Khoa Đào tạo tại chức

122 Hoàng Anh Tuấn Khoa Đào tạo tại chức

123 Phạm Thị Thanh Huyền Khoa Đào tạo tại chức

124 Nguyễn Thị Minh Giang Khoa Đào tạo tại chức

125 Đào Đắc Lý Khoa Đào tạo tại chức

126 Nguyễn Văn Tuấn Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên

127 Cao Thị Thu Nga Bộ môn Ngoại Ngữ

128 Nguyễn Thị Thao Bộ môn Ngoại Ngữ

129 Dương Thị Hồng Anh Bộ môn Ngoại Ngữ

130 Trần Thị Ngọc Hà Bộ môn Ngoại Ngữ

131 Nguyễn Thị Thu Hiền Bộ môn Ngoại Ngữ


